
   KINH PHÍ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP BÓN LÚA GIỐNG TH 3-3, CT 16 VỤ HÈ THU NĂM 2023

                                                                                                                              (Kèm theo Văn bản số       /KH-UBND ngày      /     /2023 của UBND huyện Tây Sơn)

Phụ lục: 2.1

                                                                                                            Định mức kinh phí phân bón cho 01 ha

STT Danh mục Đơn vị Định mức  Đơn giá      Kinh phí hỗ trợ (nghìn đồng)

vật tư nông nghiệp tính ( kg/ 01 ha)    (nghìn đồng)       

(tạm tính)
Thành tiền      

Huyện hỗ trợ 

(30%)

Dân đối ứng 

(70%)

1 Phân hữu cơ V. sinh kg 1.000 5.8 5.800 1.740 4.060

2 Vôi kg 400 4 1.600 480 1.120

3 Phân Lân kg 400 5 2.000 600 1.400

4 Phân Urê kg 240 20 4.800 1.440 3.360

5 Phân Kali kg 160 20 3.200 960 2.240

6 Phân bón lá lít 2 300 600 180 420

7 Thuốc trừ cỏ lít 1 700 700 210 490

8 Thuốc sâu, bệnh lít 4 1.400 5.600 1.680 3.920

9 Tổng 24.300 7.290 17.010

Tổng kinh phí: 13.3 ha lúa 323.190.0 96.957.0 226.233.0

                                                                     



Phụ lục: 2.2

   KINH PHÍ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP BÓN LÚA GIỐNG TH 3-3, CT 16 VỤ HÈ THU NĂM 2023

                                                                                                                              (Kèm theo Văn bản số          /KH-UBND ngày      /     /2023 của UBND huyện Tây Sơn)

                                                                                                Định mức kinh phí phân bón cho 01 sào (500 m2)

STT Danh mục Đơn vị Định mức  Đơn giá      Kinh phí hỗ trợ (nghìn đồng)

vật tư nông nghiệp tính ( kg/ 500 m2)    (nghìn đồng)       

(tạm tính) Thành tiền      
Huyện hỗ trợ 

(30%)

Dân đối ứng 

(70%)

1 Phân hữu cơ V. sinh kg 50 5.8 290.0 87.0 203.0

2 Vôi kg 20 4 80.0 24.0 56.0

3 Phân Lân kg 20 5 100.0 30.0 70.0

4 Phân Urê kg 12 20 240.0 72.0 168.0

5 Phân Kali kg 8 20 160.0 48.0 112.0

6 Phân bón lá lít 0.1 300 30.0 9.0 21.0

7 Thuốc trừ cỏ lít 0.05 700 35.0 10.5 24.5

8 Thuốc trừ sâu, bệnh lít 0.2 1.400 280.0 84.0 196.0

9 Tổng 1.215.0 364.5 850.5
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